	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
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	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 7



A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần Lịch sử
1. Học sinh ôn tập kiến thức các bài: 4,5,6,7,8.
2. Nội dung chính: 
- Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
- Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
- Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
- Vương quốc Lào.
- Vương quốc Cam-pu-chia.
II. Phần Địa lí
1. Học sinh ôn tập nội dung các bài 5,6,7,9,10,11.
2. Nội dung chính
- Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á 
- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
- Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á
- Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi 
- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi (tiết 2)
- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi 
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI: 
- 70% trắc nghiệm (28 câu) + 30% tự luận. 
C. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm (Một số câu hỏi tham khảo)
* Dạng 1. Học sinh chỉ được chọn một phương án đúng nhất.
Câu 1. Nét nổi bật nhất của văn hóa Lào và văn hóa Cam-pu-chia là
   A. đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ.
   B. đều có hệ thống chữ viết riêng.
   C. biết tiếp thu sáng tạo những thành tựu văn hóa từ bên ngoài, kết hợp với nét đặc sắc truyền thống văn hóa bản địa để xây dựng nền văn hóa riêng rất đặc sắc.
   D. có nhiều công trình kiến trúc đền, tháp nổi tiếng.
Câu 2. Từ thế kỉ XIII, các tôn giáo được truyền bá và phổ biến ở Đông Nam Á là
   A. Phật giáo tiểu thừa, Hồi giáo.			B. Đạo giáo, Phật giáo.
   C. Đạo giáo, Hồi giáo					D. Phật giáo và Ki-tô giáo.
Câu 3. Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?
A. Thái Lan					           B. Mi-an-ma
C. Ma-lai-xi-a					           D. Xing-ga-po
Câu 4. Ai là người có công thống nhất các mường Lào, lập ra Vương quốc Lan Xang vào năm 1353?
A. Chậu A Nụ					          B. Xu-li-nha Vông-xa
C. Pha Ngừm					          D. Giay-a-vác-man II
Câu 5. Ý nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI?
A. Nền nông nghiệp lúa nước phát triển.
B. Hoạt động giao lưu buôn bán bằng đường biển phát triển.
C. Kinh tế phát triển khá thịnh đạt.
D. Những mầm mống của nền kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa xuất hiện.

Câu 6. Từ kiến thức đã học cho biết đâu là vấn đề môi trường nổi cộm trong sử dụng thiên nhiên Châu Phi hiện nay?
A. Hoang mạc hóa.
B. Suy giảm tài nguyên rừng, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã.
C. Nguồn nước sinh hoạt bị suy giảm.
D. Suy giảm tài nguyên sinh vật biển, đặc biệt là sinh vật biển ven bờ.
Câu 7. Dân cư - xã hội Châu Á mang đặc điểm nào sau đây?
A. Dân số đứng thứ 2 thế giới.
B. Dân cư tập trung chủ yếu ở miền núi.
C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.
D. Thành phần chủng tộc không đa dạng.
Câu 8. Châu Phi nối liền với Châu Á bởi eo đất nào?
 A. Pa-na-ma.	  B. Xô-ma-li.	                C. Man-sơ.                 D. Xuy-ê.
Câu 9. Từ các đặc điểm về hình thái bên ngoài em hãy cho biết dân cư Châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
A. Ơ-rô-pê-ô-it.       	  B. Ô-Xtra-lô-it.	             C. Môn-gô-lô-it.              	D. Nê-grô-it.
Câu 10. Vì sao Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?
A. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió.
B. Có nhiều dạng địa hình đa dạng.
C. Có nhiều hoang mạc rộng bậc nhất thế giới (Xa-ha-ra, Na-míp,...).
D. Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vực nội chí tuyến.
* Dạng 2: Câu trắc nghiệm đúng sai


Câu 1. “Dưới thời Đường Thái Tông, cổng ngoài mấy tháng không đóng, ngựa bò đầy đồng, khách đi đường mấy nghìn dặm không cần mang theo lương thực”.
(Theo Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Huy Quý, Lịch sử Trung Quốc, NXB Giáo dục, 2003, tr.177)
a. Nhờ chính sách giảm thuế, lấy ruộng công chia cho nông dân làm cho đời sống nhân dân được phát triển.
b. Nhờ chế độ quân điền khiến nông nghiệp dưới thời Đường có bước phát triển.
c. Nhờ có con đường tơ lụa, khiến cho đời sống nhân dân ngày một phát triển.
d. Nhờ có kĩ thuật canh tác mới như chọn giống, xác định thời vụ,..được áp dụng, nông nghiệp có bước phát triển.
Câu 2. Chọn các câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu đã cho dưới đây:
 Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về vấn đề bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu?
a. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí ở châu Âu là hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng, vận tải đường bộ.
b. Châu Âu đã giảm khí thải CO₂ bằng cách ưu tiên sử dụng năng lượng hóa thạch.
c. Một trong những giải pháp bảo vệ không khí là kiểm soát khí thải và đánh thuế các-bon, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các nhiên liệu có hàm lượng các-bon cao.
d. Đối với thành phố, tăng lượng xe lưu thông, xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên cho người đi cho xe ô tô, xe máy
II. Câu hỏi tự luận
Câu 1. 
a. Tại sao thời Đường là thời kỳ thịnh vượng của chế độ phong kiến Trung Quốc? 
b. Kinh tế dưới thời Minh – Thanh có điểm gì mới so với thời Đường?
[bookmark: _Hlk153450929]Câu 2. Hãy nêu thành tựu về tín ngưỡng – tôn giáo, kiến trúc và điêu khắc của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVI. Từ đó, hãy kể tên ít nhất hai công trình kiến trúc của Việt Nam được xây dựng trong thời kì này. 
Câu 3. Trình bày thực trạng, hậu quả, nguyên nhân vấn đề tăng dân số tự nhiên ở Châu Phi. 
Câu 4. Cho bảng số liệu: 
Số dân và mật độ dân số của Châu Ávà thế giới năm 2020
	Châu lục
	Số dân
(triệu người)
	Mật độ dân số
(người/km2)

	Châu Á
	4641,1
	150

	Thế giới
	7794,8
	60



a. Dựa vào bảng số liệu trên, hãy tính tỉ lệ số dân của Châu Á trong tổng số dân số thế giới. 
b. Từ kết quả câu 5. a, hãy nhận xét về số dân và mật độ dân số của Châu Á.


	Ban Giám Hiệu




Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ CM




Trần Thu Thủy
	Nhóm CM




Phùng Thùy Linh  Bùi Thị Thứ
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I. Câu hỏi trắc nghiệm
* Dạng 1. Câu hỏi TN nhiều phương án lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	A
	C
	D
	B
	B
	D
	D
	D



* Dạng 2: Câu trắc nghiệm đúng sai
	Câu 1
	a
	Đúng

	
	b
	Đúng

	
	c
	Sai

	
	d
	Đúng

	Câu 2
	a
	Đúng

	
	b
	Sai

	
	c
	Đúng

	
	d
	Sai



II. Câu hỏi tự luận
Câu 1.
a. Thời Đường là thời kỳ thịnh vượng của phong kiến Trung Quốc vì:
- Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương được hoàn thiện.
- Các vị vua Đường đều cho mở khoa thi để tuyển chọn hiền tài phục vụ đất nước.
- Giảm tô, thuế, thi hành chế độ quân điền, kinh tế phát triển vượt bậc hơn các triều đại trước.
- Là đế quốc hùng mạnh, rộng lớn vào bậc nhất thế giới lúc đó với nền văn hóa rất phát triển.
b. Kinh tế Minh – Thanh  có điểm mới so với thời Đường:
+ Đầu thế kỉ XVI, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện trong các ngành nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp.
+ Các thành thị như Bắc Kinh, Nam Kinh không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm kinh tế lớn.
+ Thương nghiệp phát triển mạnh mẽ đã có dấu hiệu tách ra khỏi nông nghiệp.
+ Tạo điều kiện cho sự xuất hiện mầm mống tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc.
Câu 2. Những thành tựu về kiến trúc và điêu khắc của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVI là: 
- Kiến trúc và điêu khắc:
+ Nhiều công trình kiến trúc như chùa, đền, tháp..được xây dựng: khu đền Ăng-co (Cam-pu-chia), chùa Vàng (Mi-an-ma và Thái Lan),..
+ Nghệ thuật điêu khắc và tạc tượng thần, Phật,..thể hiện sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Ấn  Độ, Trung Quốc và sự sáng tạo của các nghệ nhân Đông Nam Á.
* HS kể được tên một số công trình kiến trúc của Việt Nam được xây dựng dưới thời kì phong kiến: 
Văn Miếu – Quốc Tử giám, Chùa Một Cột, Hoàng thành Thăng Long, Cố đô Huế,…
* Những thành tựu về tín ngưỡng – tôn giáo của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVI là: 
- Phật giáo được truyền bá phổ biến ở Đông Nam Á như ở Lan Xang, Cam-pu-chia, Thái Lan, Miến Điện,…Nhiều ngôi chùa mới được xây dựng, không chỉ là nơi thờ phụng mà còn trở thành trung tâm văn hóa lúc bấy giờ.
- Hồi giáo cũng theo chân các thương nhân du nhập vào Đông Nam Á vào thế kỉ XII-XIII. 
* HS kể được tên hai công trình kiến trúc Phật giáo của Việt Nam được xây dựng dưới thời kì phong kiến như: Chùa Diên Hựu (Một Cột), chùa Thầy (Hà Nội); chùa Keo (Thái Bình); chùa Quỳnh Lâm (Quảng Ninh),…
Câu 3.
* Thực trạng
- Dân số châu Phi tăng rất nhanh từ những năm 50 của thế kỉ XX, Giai đoạn 1950 - 2020, 
- Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của châu Phi luôn cao hơn mức trung bình thế giới.
- Tăng dân số nhanh là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển, dẫn đến đói nghèo.
- Dân số tăng nhanh cũng làm cho tài nguyên bị khai thác kiệt quệ, suy thoái và ô nhiễm môi trường,.. ở châu Phi.
* Nguyên nhân
- Dân số châu Phi tăng rất nhanh từ những năm 50 của thế kỉ XX, do các nước thuộc địa ở châu Phi giành được độc lập, đời sống được cải thiện.
- Những tiến bộ về y tế làm giảm nhanh tỉ lệ tử vong, trong khi tỉ lệ sinh lại cao.
Câu 4.
- Tỉ lệ số dân châu Á: (4641,1 : 7794,8).100% = 59,5%.
- Nhận xét
+ Châu Á có số dân chiếm hơn một nửa dân số thế giới (gần 60%)
+ Là châu lục đông dân nhất thế giới.
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